3.2.5. Tiêu chí 5. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đổi mới và đầu tư trang thiết bị có chất lượng cao để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trang thiết bị, đồ dùng dạy học đúng chủng loại, có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật và đảm bảo sức khoẻ cho người vận hành, đáp ứng và phù hợp với các nghề mà nhà trường đang đào tạo. 

Nhà trường có quy định về quản lý, bảo quản, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng khoa học. Công tác trang bị, bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ theo quy trình khép kín từ khi bắt đầu trang bị sử dụng đến khi thực hiện thanh lý tài sản.

Vật tư thực tập được lên kế hoạch, mua sắm, quản lý sử dụng theo đúng quy trình đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất.
* Những điểm mạnh: 


Nhà trường có quy trình mua sắm tài sản, dụng cụ, vật tư; quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng rõ ràng, khoa học. Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý chi tiết.
Thiết bị đào tạo được sử dụng đúng công năng, được sắp xếp, bố trí gọn gàng, hợp lý để thuận lợi cho việc giảng dạy, cũng như sửa chữa, bảo quản, bảo hành.
Vật tư thực tập được được cấp phát kịp thời, đáp ứng tiến độ đào tạo; có hồ sơ quản lý; được lưu trữ gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng. 

* Những tồn tại: 
Thiết bị phục vụ đào tạo nhanh lỗi thời do sự phát triển của khoa học công nghệ, việc bổ sung, thay thế những thiết bị dạy học tiên tiến là rất cần thiết trong việc dạy và học nhưng để trang bị được thiết bị dạy học cần phải có nguồn kinh phí lớn.
Chưa tập trung sâu về đánh giá hiệu quả thiết bị đào tạo để có phương án đề xuất nâng cao hiệu quả sử dụng.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Nhà trường thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy trình quản lý, sử dụng thiết bị đào tạo, vật tư thực tập để phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trườn.

Tập trung đầu tư trang bị thiết bị dạy học tiên tiến đáp ứng nhu cầu thực hành của sinh viên, theo kịp sự phát triển khoa học công nghệ.
Tiêu chuẩn 5.06: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có 09 khoa, với số lượng máy móc thiết bị phục vụ đào tạo rất lớn. Thiết bị đào tạo được theo dõi quản lý theo từng phòng, xưởng thực hành tại từng khoa. Mỗi thiết bị được theo dõi chi tiết, rõ ràng: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, giá trị trang bị, số lượng. (5.6.01- Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường). Đối với tài sản cố định phải theo dõi thêm giá trị khấu hao được tính theo đúng quy định thông tư 162/2014/TT-BTC Về quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.  Thiết bị đào tạo được trang bị mới đều có hướng dẫn sử dụng, kèm theo điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.(5.6.03- Hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo hành của nhà sản xuất).  Từ khi mua sắm máy móc thiết bị đến khi máy móc hư hỏng  nặng không thể sửa chữa được đến hạn thanh lý đều được thực hiện theo đúng quy trình Quản lý Trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (5.6.02- Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM). Máy móc thiết bị được kiểm tra trước và sau khi dạy học: máy móc hư hỏng cần khắc phục sẽ được ghi vào sổ theo dõi phòng thực hành và sẽ báo về cho Tổ sửa chữa phòng Quản trị Dịch vụ sửa chữa. Nhà trường có quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị cho từng nhóm máy móc thiết bị riêng. (5.6.04-Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập (1043/QĐ-LTT ngày 20/07/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng)). Trước khi kết thúc năm học, Các khoa lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị trong hè. Đầu năm học, máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra toàn bộ.

Đánh giá 
- Điểm mạnh: 
Nhà trường có quy định quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị chi tiết, rõ ràng. Các Thiết bị đào tạo quản lý, sử dụng đúng theo quy trình, thường xuyên được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đầy đủ, định kỳ
- Những tồn tại: 
Không có.
Kế hoạch: Năm học 2017-2018, Nhà trường thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa các khối công trình phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.08: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
Mô tả
Ý 1: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.
Nhà trường có danh mục thiết bị dạy nghề đối với các nghề đang đào tạo. (5.6.01- Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường). Danh mục thiết bị này thể hiện rõ số lượng chủng loại, tình trạng kỹ thuật của thiết bị dụng cụ thực hành nghề. Nhà trường luôn đầu tư phát triển cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị theo nhiều nguồn kinh phí khác nhau để phục vụ giảng dạy, đáp ứng, nâng cao chất lượng đào tạo. 
Ý 2: đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
Các thiết bị của trường đều có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng; được quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ và được gắn nhãn từng tài sản. Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm kê, đánh giá xác định chất lượng còn lại của tài sản. Thiết bị được quản lý theo từng phòng học chuyên môn, xưởng thực hành (5.8.01- Danh mục kiểm kê tài sản, dụng cụ - kỹ thuật chuyên dùng, tài sản nội bộ  toàn trường 2014, 2015, 2016). 
Trong giờ thực hành, các xưởng, phòng học đều chia nhóm thực tập đảm bảo số lượng từ 20 – 25 sinh viên trong 1 nhóm, vì thế các xưởng thực hành đều có đủ thiết bị, dụng cụ đảm bảo cho giờ học thực hành, tùy theo tính chất môn học mà sinh viên có thể thực hành theo nhóm hoặc cá nhân. (5.8.02- Thời khóa biểu học tập theo từng lớp).
Nhà trường luôn quan tâm đổi mới và đầu tư các trang thiết bị có chất lượng đảm bảo phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các trang thiết bị đầu tư theo Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. (5.8.03- Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020). Ngoài ra, Nhà trường bổ sung trang thiết bị công cụ căn cứ theo đề xuất của các khoa. Các thiết bị được bổ sung đúng chủng loại, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng. 
Đánh giá 
- Điểm mạnh: 
Công tác quản lý tài sản được thực hiện khoa học góp phần sử dụng hiệu quả và nâng cao chất lượng đào tạo.

Nhà trường tích cực quan tâm đầu tư trang thiết bị để đảm bảo đủ về số lượng, chủng loại  phù hợp với chương trình đào tạo

- Những tồn tại: 
Thiết bị phục vụ đào tạo nhanh lỗi thời do sự phát triển của khoa học công nghệ, việc bổ sung, thay thế những thiết bị dạy học tiên tiến là rất cần thiết trong việc dạy và học nhưng để trang bị được thiết bị dạy học cần phải có nguồn kinh phí lớn.
Kế hoạch: 

Nhà trường tiếp tục trang bị thiết bị đào tạo theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục trang bị theo chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 và Đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2022
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.08 đạt: 

Tiêu chuẩn 5.09: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Mô tả
Ý 1: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành.
Đối với từng xưởng thực hành Nhà trường, căn cứ đặc thù nghề đào tạo chỉ đạo các khoa bố trí lắp đặt hệ thống trang thiết bị thực hành hợp lý cho hoạt động dạy và học, đảm bảo an toàn cho thực tập sản xuất, cũng như đảm bảo các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ nghề nghiệp và sư phạm, thuận tiện cho việc vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị và tổ chức hướng dẫn thực hành (theo cả lớp, nhóm, từng cá nhân). (5.9.01 – Sơ đồ bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo). Thiết bị, dụng cụ đào tạo được giáo viên hướng dẫn thao tác chi tiết trước khi thực hành tránh thao tác sai gây hư hỏng. Thiết bị được quản lý, theo dõi trong suốt quá trình dạy học, nếu có hư hỏng sẽ được ghi sổ theo dõi phòng học và báo sửa chữa cho tổ chuyên môn sửa chữa, khắc phục (5.9.02- Sổ theo dõi phòng, xưởng). 

Ý 2: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Các phòng, xưởng được vệ sinh sau khi dạy học; thiết bị đào tạo được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, có kệ thiết bị và thùng  đựng đồ nghề. Sau khi thực hành, thiết bị dạy học được để gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ. Hệ thống điện chiếu sáng, trong các xưởng thực hành cũng được bố trí đảm bảo cho việc học tập, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng trang thiết bị. 

Đánh giá 
- Điểm mạnh: 
Các xưởng thực hành được bố trí riêng biệt, thoáng mát, có đủ hệ thống: điện, nước, chiếu sáng, phòng chống cháy nổ đảm bảo tiêu chuẩn.

Trang thiết bị thực hành được lắp đặt hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, vận hành và thẩm mỹ công nghiệp; phục vụ tốt cho quá trình tổ chức hướng dẫn thực tập.
- Những tồn tại: 
Không có
Kế hoạch: 
Trong năm học 2017- 2018, trang bị thêm kệ thiết bị, tủ đựng đồ nghề cho từng khoa nghề.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.09 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
Thiết bị đào tạo được quản lý sử dụng đúng theo công năng, được bảo quản, kiểm tra thường xuyên trước, sau giờ lên lớp và được vệ sinh hàng ngày sau khi sử dụng. Trong quá trình sử dụng thiết bị, có xảy ra hư hỏng, sự cố được ghi chép lại trong sổ theo dõi phòng xưởng và báo về cho tổ sửa chữa nếu thiết bị hư hỏng hoặc báo cáo Hiệu trưởng nếu xảy ra mất mát, sự cố trong khi thao tác máy để được giải quyết. (5.9.02- Sổ theo dõi phòng, xưởng). Nhà trường có quy định về quản lý sử dụng thiết bị đào tạo cho từng nhóm thiết bị để phù hợp với yêu cầu của từng loại thiết bị khác nhau theo yêu cầu của nhà sản xuất. (5.6.04-Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập (1043/QĐ-LTT ngày 20/07/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng)). Nhà trường xây dựng quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản để thống nhất thực hiện chung.  (5.6.02- Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

Ý 2: trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Hàng năm, các Khoa phải thực hiện tự đánh giá về tình trạng hiện tại, mức độ sử dụng thiết bị trong 1 học kỳ , năm học của thiết bị được phân công quản lý để đánh giá hiệu quả sử dụng. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình sử dụng và kết quả kiểm kê tài sản, trang thiết bị, nhà trường tiến hành đánh giá, phân loại thanh lý những thiết bị cũ, hỏng, lạc hậu. Lập kế hoạch mua sắm thiết bị bổ sung. Trong các xưởng thực hành đều có nội quy quy định việc vận hành và bảo quản các trang thiết bị xưởng thực hành, các thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ, đảm bảo hoạt động bình thường và an toàn lao động (5.10.01-Nội quy phòng, xưởng thực hành)

Nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm kê, đánh giá xác định chất lượng còn lại của tài sản, thiết bị và đưa ra hướng giải quyết đối với tài sản hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng,... Đối với thiết bị hư hỏng còn sửa chữa được thì báo sửa chữa kịp thời; thiết bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa được thì lập hồ sơ thanh lý theo quy định. Đối với tài sản không có nhu cầu sử dụng nữa, điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu sử dụng  để thiết bị sử dụng đạt hiệu quả theo đúng công năng của thiết bị đó.
Ý 3: trong đó có đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: 
Có quy trình quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản khoa học.

- Những tồn tại: 
Chưa tập trung sâu về đánh giá hiệu quả thiết bị đào tạo để có phương án đề xuất nâng cao hiệu quả sử dụng.

Kế hoạch:
Trong những năm học tiếp theo, Nhà trường thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

Năm học 2017 – 2018, nhà trường xây dựng kế hoạch đánh giá hiệu quả thiết bị đào tạo trong giảng dạy.

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.10 đạt:.
Tiêu chuẩn 5.11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng.
Các thiết bị có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng (5.6.01- Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường); Thiết bị đào tạo được theo dõi quản lý từ khi mua sắm, điều chuyển, thanh lý được cập nhật vào sổ theo dõi tài sản cố định , dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng  (5.11.01- Sổ theo dõi tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng). Trong quá trình sử dụng, thiết bị được quản lý, bảo dưỡng định kỳ, công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì được cập nhật vào sổ theo dõi phòng xưởng và sổ lý lịch máy (5.9.01;5.11.02- Sổ theo dõi phòng, xưởng; Sổ lý lịch phòng máy, lý lịch máy). Việc bảo dưỡng thường xuyên do đơn vị sử dụng trang thiết bị thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi vận hành và đảm bảo tính đồng bộ đối với trang thiết bị.
Ngoài ra, để bảo đảm máy móc, trang thiết bị dạy học hoạt động thường xuyên và tăng thời gian sử dụng, phòng Quản trị - Dịch vụ lập Tổ sửa chữa bảo trì thiết bị phối hợp với các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác bảo trì, bảo dưỡng, theo qui trình chặt chẽ. 

Ý 2: Thiết bị đào tạo được sử dụng đúng công năng.
Thiết bị đào tạo được quản lý sử dụng đúng theo công năng, được bảo quản, kiểm tra thường xuyên trước, sau giờ lên lớp và được vệ sinh hàng ngày sau khi sử dụng. Trong quá trình giảng dạy cho sinh viên, giảng viên hướng dẫn sử dụng trước cho sinh viên để tránh làm sai, không đúng ảnh hưởng đến chất lượng thực hành cũng như tuổi thọ của thiết.
Ý 3: Thiết bị đào tạo được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất.
Công tác trang bị, bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ theo quy trình khép kín từ khi bắt đầu trang bị sử dụng đến khi thực hiện thanh lý tài sản (5.6.02- Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM), quy định sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy-học tập theo từng nhóm thiết bị máy móc ứng với quy định của nhà sản xuất (5.6.04-Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập (1043/QĐ-LTT ngày 20/07/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng)), thông tin lý lịch tài sản được cập nhật đầy đủ bằng phần mềm quản lý độc lập. Dựa trên các quy trình, các đơn vị có nhu cầu đều được bổ sung để tăng số lượng máy móc, vật tư thực tập đủ cho thực hành và thay thế máy móc thiết bị đến hạn thanh lý.

Ý 4: hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo theo quy định.
Trang bị tài sản, máy móc thiết bị được tổng hợp theo loại tài sản, nguồn quỹ, đơn vị thụ hưởng vào cuối mỗi năm dương lịch. (5.11.03- Bảng tổng hợp kinh phí trang bị tài sản cố định, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng). Công tác kiểm kê tài sản được thực hiện hàng năm để phân loại tài sản, máy móc thiết bị hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, lạc hậu. (5.11.04- Báo cáo tổng hợp công tác kiểm kê). Các khoa nghề định kỳ đánh giá hiện trạng, công suất sử dụng của từng thiết bị trong 1 năm học để có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, sử dụng hết công suất để đem lại hiệu quả cao nhất. Qua đó nhà trường tiến hành đánh giá, phân loại thanh lý những thiết bị cũ, hư hỏng, lạc hậu. Lập kế hoạch mua sắm thiết bị bổ sung cho năm tiếp theo
Đánh giá 
- Điểm mạnh: 
Thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở vật chất, công tác quản lý trang thiết bị và công tác bảo trì, bảo dưỡng.

Mô hình, trang thiết bị dạy học được bổ sung bằng nhiều nguồn khác nhau.

- Những tồn tại:  Không có
Kế hoạch: 
Năm học 2017 -2018 rà soát đánh giá công việc thực hiện và rút kinh nghiệm, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển cho phù hợp với những thay đổi của môi trường bên trong cũng như bên ngoài nhà trường.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.11 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
Mô tả
Ý 1: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo.
Căn cứ thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Thiết bị - Vật tư phối hợp với các khoa nghề xây dựng định mức vật tư theo từng môn học, học phần, modun để thay thế định mức vật tư đã quy định trước đó và sẽ áp dụng trong học kỳ II/ 2017-2018.
Ý 2: Trường có có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo.
Vật tư thực tập được thực hiện mua sắm theo từng đợt trong từng học kỳ để đáp ứng kịp thời việc việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Trước thời điểm bắt đầu học kỳ mới, các khoa xây dựng danh mục vật tư thực tập, nhiên liệu trong một học kỳ, Phòng Thiết bị - Vật tư lập dự trù kinh phí cho từng lớp học thực hành theo từng khoa dựa trên thời khóa biểu học kỳ và sĩ số sinh viên đang theo học. (5.12.01; 5.12.02- Danh mục đề nghị cấp vật tư thực tập các khoa nghề; Bảng dự trù kinh phí vật tư thực tập học kỳ). Với kinh phí cho 1 Sinh viên thực hành/ học kỳ là 450.000 đồng.

Ý 3: Tổ chức thực hiện cấp phát, sử dụng vật tư, theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
Vật tư thực tập được mua sắm, cấp phát theo đúng quy định cấp vật tư thực tập của nhà trường. (5.6.02- Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM) . Sổ theo dõi cấp phát vật tư từng khoa sẽ thể hiện chi tiết vật tư theo từng học kỳ và được giáo viên bộ môn hoặc sinh viên ký nhận. (5.12.03- Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa). Sau khi kết thúc học kỳ, Phòng Thiết bị - Vật tư tổng hợp vật tư đã được mua sắm theo từng khoa và đối chiếu với sổ theo dõi cấp phát vật tư để biết mức độ sử dụng vật tư từng khoa (vật tư tồn kho).(5.12.04-  Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập, vật tư sửa chữa, vật tư khác, nhiên liệu). Lên kế hoạch mua vật tư cho học kỳ tiếp theo. 

Ý 4: Vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
Trước khi nhập vật tư, Các khoa bố trí kệ vật tư, kho chứa vật tư được sắp xếp mặt bằng sạch sẽ và ngăn nắp gọn gàng, bảo quản vật tư ở những nơi khô giáo, thoáng mát tránh ẩm ướt gây hư hỏng trong quá trình bảo quản. Vật tư được sắp xếp gọn gàng theo từng chủng loại, nhóm vật tư. Với các vật tư có chỉ dẫn bảo quản trên bao bì thì phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. (5.12.05- Sơ đồ bố trí kho lưu trữ vật tư)
Đánh giá 
- Điểm mạnh: 
Mua sắm, quản lý vật tư theo đúng quy định, có sổ sách cấp phát, sử dụng vật tư chi tiết. Bảo quản, sử dụng vật tư hợp lý, khoa học.

- Những tồn tại: 
Chưa hoàn thành xây dựng định mức vật tư theo từng môn học, học phần.

Kế hoạch:
Học kỳ II/ 2017- 2018 mua sắm, cấp phát vật tư theo định mức vật tư xây dựng theo từng môn học, học phần.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.12 đạt: 1 điểm.
3.2.6. Tiêu chí 6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
3.2.7. Tiêu chí 7. Quản lý tài chính
3.2.8. Tiêu chí 8. Dịch vụ người học
3.2.8. Tiêu chí 9. Giám sát, đánh giá chất lượng
PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Quyết định thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường và các Quyết định kiện toàn Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề
Phụ lục 2. Kế hoạch tự kiểm định của trường

Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng
	STT
	Tiêu

chí
	Tiêu

chuẩn
	Mã

minh chứng
	Minh chứng

sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1
	5
	6
	5.6.01
	
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường

	2
	
	
	5.6.02
	
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

	3
	
	
	5.6.03
	
	Hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo hành của nhà sản xuất

	4
	
	
	5.6.04
	
	Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập (1043/QĐ-LTT ngày 20/07/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng)

	5
	5
	8
	
	5.6.01
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường

	6
	
	
	5.8.01
	
	Danh mục kiểm kê tài sản, dụng cụ - kỹ thuật chuyên dùng, tài sản nội bộ  toàn trường 2014, 2015, 2016

	7
	
	
	5.8.02
	
	Thời khóa biểu học tập theo từng lớp

	8
	
	
	5.8.03
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020

	9
	5
	9
	5.9.01
	
	Sơ đồ bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo

	10
	
	
	5.9.02
	
	Sổ theo dõi phòng, xưởng

	11
	5
	10
	
	5.9.02
	Sổ theo dõi phòng, xưởng

	12
	
	
	
	5.6.04
	Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập (1043/QĐ-LTT ngày 20/07/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng)

	13
	
	
	
	5.6.02
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

	14
	
	
	5.10.01
	
	Nội quy phòng, xưởng thực hành

	15
	5
	11
	
	5.6.01
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường

	16
	
	
	5.11.01
	
	Sổ theo dõi tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng

	17
	
	
	
	5.9.01
	Sổ theo dõi phòng, xưởng; 

	18
	
	
	5.11.02
	
	Sổ lý lịch phòng máy, lý lịch máy

	19
	
	
	
	5.6.02
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

	20
	
	
	
	5.6.04
	Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập (1043/QĐ-LTT ngày 20/07/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng)

	21
	
	
	5.11.03
	
	Bảng tổng hợp kinh phí trang bị tài sản cố định, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng

	22
	
	
	5.11.04
	
	Báo cáo tổng hợp công tác kiểm kê

	23
	5
	12
	5.12.01
	
	Danh mục đề nghị cấp vật tư thực tập các khoa nghề; 

	24
	
	
	5.12.02
	
	Bảng dự trù kinh phí vật tư thực tập học kỳ

	25
	
	
	
	5.6.02
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

	26
	
	
	5.12.03
	
	Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa

	27
	
	
	5.12.04
	
	Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập, vật tư sửa chữa, vật tư khác, nhiên liệu

	28
	
	
	5.12.05
	
	Sơ đồ bố trí kho lưu trữ vật tư



(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm và số  lượng minh chứng của đơn vị)


Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 5 chữ số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:

Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 9).

Số thứ hai và thứ ba: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn (số này được đánh theo thứ tự các tiêu chuẩn có trong tiêu chí từ 1 cho đến hết số tiêu chuẩn trong tiêu chí).

Số thứ tư và thứ năm: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của nội hàm (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng từ 1 cho đến hết các minh chứng).

Ví  dụ: 1.01.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1.

Lưu ý:

+ Tên minh chứng cần nêu rõ trích yếu nội dung; ngày, tháng, năm ban hành; người có thẩm quyền ký ban hành).

+ Các minh chứng có không quá 20 trang/minh chứng được chụp (photocopy) và lưu tại đơn vị, ghi rõ nơi lưu giữ bản gốc.

+ Một số minh chứng là tài liệu mật hoặc có nhiều hơn 20 trang thì chỉ chụp (photocopy) trang đầu, ghi rõ mã minh chứng và nơi lưu giữ bản gốc.

+ Các minh chứng được sắp xếp theo thứ tự trong Hộp/Cặp. Trường hợp một tiêu chí có nhiều Hộp/Cặp thì bên ngoài ghi rõ (VD: Tiêu chí 1 - Cặp 1/3; Tiêu chí 1 – Cặp 2/3; Tiêu chí 1 – Cặp 3/3).

+ Minh chứng được lưu trữ qua các năm, hàng năm đơn vị bổ sung vào hồ sơ minh chứng bản chụp (photocopy) minh chứng phát sinh (nếu có).[image: image1.emf] 
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